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Mẫu đề cương chi tiết học phần thường tiếng Việt:
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 
NGÀNH ĐÀO TẠO: NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC 
Hướng chuyên sâu 1: Biên – Phiên dịch
Hướng chuyên sâu 2: Du lịch

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
DN94168: PHIÊN DỊCH CƠ BẢN (Basic Interpreting Practice)
   

   I. Thông tin về học phần 
· Học kì: 5
· Tín chỉ: Tổng số tín chỉ 03 (Lý thuyết 03 – Thực hành 00)
· Giờ học tập:
	Hoạt động học tập
	Giờ chuẩn (tiết) 
	Giờ thực tế (tiết)

	Học lý thuyết trên lớp (tích hợp bài tập và thực hành phiên dịch theo tình huống)
	40
	40

	Thực tập/thực tế ngoài trường
	
	

	Ôn tập/Kiểm tra đánh giá
	5
	5

	Giờ tự học
	
	105

	Tổng số tiết
	45
	150


· Đơn vị phụ trách: 
· Bộ môn: Tiếng Anh Chuyên nghiệp
· Khoa: Du lịch và Ngoại ngữ
· Học phần thuộc khối kiến thức: Bắt buộc
	Đại cương □
	Cơ sở ngành □
	Chuyên ngành □√

	
	
	Chuyên sâu 1 □√
	Chuyên sâu 2 □

	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc √□
	Tự chọn □
	Bắt buộc □
	Tự chọn □



· [bookmark: _Hlk15306703]Học phần học song hành: Biên dịch cơ bản
· Học phần tiên quyết: Nhập môn biên – phiên dịch
· Ngôn ngữ giảng dạy:Tiếng Trung      √	   Tiếng Việt      √
II. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLO), mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần (CLO)
2.1. Các chuẩn đầu ra và chỉ báo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PI) mà học phần đóng góp
Bảng 1. Mức độ đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của CTĐT
	Chuẩn đầu ra của CTĐT
	Chỉ báo chuẩn đầu ra của CTĐT
	Mức độ đóng góp của học phần cho Chuẩn đầu ra của CTĐT

	Kiến thức chung
	
	

	PLO1. Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên, kinh tế - chính trị - xã hội, pháp luật, sinh thái, môi trường và sự hiểu biết về các vấn đề đương đại trong lĩnh vực ngôn ngữ Trung Quốc.
	PI1.2. Áp dụng kiến thức kinh tế - chính trị - xã hội, pháp luật trong hoạt động biên phiên dịch tiếng Trung Quốc và du lịch.
	P

	Kiến thức chuyên môn
	
	

	PLO3. Vận dụng được những kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ, thực hành tiếng, lý thuyết dịch thuật, phương pháp và kỹ thuật biên phiên dịch trong hoạt động nghề nghiệp.
	PI3.1. Vận dụng được những kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, Hán tự và ngữ dụng tiếng Trung Quốc trong hoạt động học tập và chuyên môn.
	R

	
	PI3.2. Vận dụng được lý thuyết dịch thuật, phương pháp và kỹ thuật biên phiên dịch trong xử lý văn bản và tình huống nghề nghiệp.
	P

	Kỹ năng chung
	
	

	PLO5. Giao tiếp đa phương tiện, đa văn hóa, sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, công nghệ số và ngoại ngữ trong lĩnh vực biên phiên dịch tiếng Trung Quốc và du lịch.
	PI5.1. Ứng xử phù hợp với các bên có liên quan trong môi trường làm việc chuyên nghiệp đa văn hóa, đa ngôn ngữ.
	R

	Kỹ năng chuyên môn
	
	

	PLO6. Sử dụng tiếng Trung Quốc đạt trình độ tương đương bậc 5/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong học tập, giao tiếp và hoạt động nghề nghiệp.
	PI6.1. Phân biệt và xử lý chính xác thông tin chính, thông tin chi tiết bằng tiếng Trung Quốc trong giao tiếp và môi trường nghề nghiệp.
	R

	PLO7. Thực hiện biên dịch, phiên dịch tiếng Trung Quốc đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong các bối cảnh nghề nghiệp và giao tiếp liên văn hóa.
	PI7.1. Chuyển tải chính xác nội dung thông tin giữa tiếng Trung Quốc và tiếng Việt trong các tình huống nghề nghiệp.
	P

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	
	

	PLO10. Thể hiện ý thức học tập suốt đời, tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.
	PI10.1. Thể hiện thói quen tự học, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn.
	R



2.2. Mục tiêu của học phần
Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng nền tảng về phiên dịch Trung – Việt, Việt – Trung; rèn luyện khả năng nghe hiểu, ghi nhớ, ghi chép, xử lý và chuyển tải thông tin trong các phát ngôn, hội thoại và tình huống giao tiếp cơ bản; đồng thời hình thành tác phong nghề nghiệp, tinh thần hợp tác, ý thức tự học và trách nhiệm trong hoạt động phiên dịch.
2.3. Chuẩn đầu ra và chỉ báo chuẩn đầu ra của học phần (CI)
Bảng 2. Chuẩn đầu ra và chỉ báo chuẩn đầu ra học phần
	Chuẩn đầu ra của học phần
	Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần
	Chỉ báo chuẩn đầu ra của CTĐT

	Kiến thức
	
	

	CLO1. Áp dụng kiến thức kinh tế – chính trị – xã hội, pháp luật và thông tin nền liên quan trong hoạt động phiên dịch tiếng Trung Quốc ở mức độ cơ bản.
	CI1.1. Áp dụng thông tin nền và thuật ngữ phù hợp để xác định nội dung, bối cảnh của phát ngôn nguồn.
	PI1.2

	
	CI1.2. Áp dụng hiểu biết về bối cảnh để lựa chọn cách diễn đạt phù hợp trong ngôn ngữ đích.
	

	CLO2. Vận dụng kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, Hán tự và ngữ dụng tiếng Trung Quốc trong hoạt động phiên dịch cơ bản.
	CI2.1. Vận dụng kiến thức ngôn ngữ để xác định ý nghĩa, cấu trúc và sắc thái của phát ngôn nguồn.
	PI3.1

	
	CI2.2. Vận dụng từ ngữ, cấu trúc câu và ngữ dụng phù hợp để diễn đạt nội dung trong tiếng đích.
	

	CLO3. Vận dụng lý thuyết dịch thuật, phương pháp và kỹ thuật phiên dịch trong xử lý phát ngôn và tình huống giao tiếp cơ bản.
	CI3.1. Vận dụng kỹ thuật nghe, ghi nhớ và ghi chép để lưu giữ ý chính, thông tin chi tiết và số liệu.
	PI3.2

	
	CI3.2. Vận dụng quy trình phiên dịch để tái hiện nội dung nguồn theo đúng trình tự thông tin.
	

	Kỹ năng
	
	

	CLO4. Ứng xử phù hợp với các bên có liên quan trong môi trường phiên dịch chuyên nghiệp, đa văn hóa và đa ngôn ngữ.
	CI4.1. Ứng xử phù hợp với vai trò, tác phong và nguyên tắc bảo mật của người phiên dịch trong tình huống mô phỏng.
	PI5.1

	
	CI4.2. Ứng xử phù hợp khi phối hợp, phản hồi với các bên tham gia hoạt động phiên dịch cá nhân/nhóm.
	

	CLO5. Phân biệt và xử lý chính xác thông tin chính, thông tin chi tiết bằng tiếng Trung Quốc trong các phát ngôn và tình huống phiên dịch cơ bản.
	CI5.1. Phân biệt chính xác ý chính, thông tin chi tiết, số liệu và thuật ngữ trong phát ngôn nguồn.
	PI6.1

	
	CI5.2. Xử lý chính xác và tổ chức thông tin theo trình tự logic để phục vụ phiên dịch.
	

	CLO6. Chuyển tải chính xác nội dung thông tin giữa tiếng Trung Quốc và tiếng Việt trong các tình huống phiên dịch cơ bản.
	CI6.1. Chuyển tải chính xác ý chính và thông tin chi tiết từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt.
	PI7.1

	
	CI6.2. Chuyển tải chính xác ý chính và thông tin chi tiết từ tiếng Việt sang tiếng Trung Quốc.
	

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	
	

	CLO7. Thể hiện thói quen tự học, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn trong hoạt động phiên dịch.
	CI7.1. Thể hiện thói quen chuẩn bị bài, tra cứu thông tin và hoàn thành nhiệm vụ luyện tập theo yêu cầu.
	PI10.1

	
	CI7.2. Thể hiện khả năng tự đánh giá sản phẩm, xác định lỗi và điều chỉnh kế hoạch luyện tập.
	



III. Nội dung tóm tắt của học phần 
DN94168 - Phiên dịch cơ bản - Basic Interpreting Practice (Tổng số tín chỉ: 3 - Lý thuyết: 3 - Thực hành: 0 - Giờ tự học: 90). Học phần cung cấp cơ sở lý luận, phương pháp và kỹ thuật phiên dịch cơ bản; luyện dịch số, lời nói khách sáo, cụm từ cố định và thực hành phiên dịch theo các chủ đề giáo dục đại học, xã hội, kinh tế, văn hóa truyền thống Trung Quốc. Các giờ học tích hợp lý thuyết, bài tập trên lớp, thảo luận và thực hành phiên dịch theo tình huống.
IV. Phương pháp giảng dạy và học tập
4.1. Phương pháp giảng dạy
Thuyết giảng kết hợp minh họa về lý thuyết dịch nói, quy trình phiên dịch, kỹ thuật nghe - ghi nhớ - ghi chép - tái hiện thông tin.
Tổ chức thực hành phiên dịch cá nhân, theo cặp/nhóm, đóng vai tình huống giao tiếp, hội thoại, phỏng vấn, phát biểu ngắn.
Phân tích tình huống phiên dịch, nhận diện lỗi và hướng dẫn sinh viên tự sửa lỗi về nội dung, thuật ngữ, diễn đạt, ngữ điệu và văn phong.
Sử dụng học liệu âm thanh, video, văn bản song ngữ, từ điển, kho thuật ngữ, công cụ ghi âm và hệ thống VNUA-LMS phục vụ giao bài, nhận bài và phản hồi.
Tổ chức thảo luận, phản biện, đánh giá đồng đẳng và phản hồi cá nhân để nâng cao năng lực tự học, tự đánh giá trong luyện phiên dịch.
4.2. Phương pháp học tập
Chuẩn bị bài trước khi lên lớp: đọc nội dung bài, tra cứu từ vựng, thuật ngữ, thông tin nền và luyện phát âm các nội dung liên quan.
Tham gia đầy đủ hoạt động nghe - ghi chép - phiên dịch, đóng vai, thảo luận, phản hồi và sửa lỗi trên lớp.
Hoàn thành bài tập ghi âm, bài tập cá nhân/nhóm và nộp sản phẩm qua hệ thống/nhóm lớp theo yêu cầu của giảng viên.
Tự học sau giờ học: nghe lại, ghi âm lại, so sánh bản dịch, xây dựng sổ tay thuật ngữ và kế hoạch tự luyện phiên dịch.
Tuân thủ đạo đức học thuật, bảo mật thông tin, tôn trọng bản quyền tài liệu và trung thực trong sử dụng công cụ hỗ trợ.

V. Nhiệm vụ của sinh viên 
Tham dự tối thiểu 80% số tiết học theo quy định; tham gia nghiêm túc các hoạt động học tập trên lớp.
Chuẩn bị bài trước khi đến lớp, mang đầy đủ giáo trình, tài liệu, từ điển hoặc thiết bị phục vụ tra cứu theo yêu cầu.
Hoàn thành đầy đủ bài tập ghi âm, bài tập phiên dịch, bài tập nhóm và các nhiệm vụ tự học.
Tham gia kiểm tra giữa học phần, thi/kiểm tra cuối học phần theo đúng quy định.
Không sao chép sản phẩm dịch, không sử dụng tài liệu/công cụ trái phép trong kiểm tra, thi; ghi rõ nguồn tham khảo khi cần.
Chủ động trao đổi với giảng viên, tự đánh giá và cải thiện kỹ năng phiên dịch trong suốt học phần.
VI. Phương pháp đánh giá
6.1. Thang điểm: 10
6.2. Phương pháp đánh giá
Bảng 3. Kế hoạch đánh giá và trọng số điểm
	Hoạt động đánh giá
	Chuẩn đầu ra của học phần được đánh giá
	Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần được đánh giá
	Điểm số của hoạt động đánh giá phân bổ cho từng Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần được đánh giá
	Trọng số của chỉ báo chuẩn đầu ra học phần trên điểm toàn phần (%)
	Trọng số của hoạt động đánh giá (%)
	Thời gian/Tuần học

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5) = (4)*(6)/10
	(6)
	(7)

	Đánh giá chuyên cần và tự học
	CLO7
	CI7.1
	5
	5
	10
10
	Tuần 1-9

	
	CLO7
	CI7.2
	5
	5
	
	

	Kiểm tra giữa học phần

	CLO1
	CI1.1
	1
	3
	30

	Tuần 5


	
	CLO2
	CI2.1
	1.5
	4.5
	
	

	
	CLO3
	CI3.1
	1.5
	4.5
	
	

	
	CLO4
	CI4.1
	1
	3
	
	

	
	CLO5
	CI5.1
	2
	6
	
	

	
	CLO6
	CI6.1
	3
	9
	
	

	Đánh giá cuối kỳ: bài thi phiên dịch tổng hợp

	CLO1
	CI1.2
	0.5
	3
	60
	Theo lịch thi


	
	CLO2
	CI2.2
	1
	6
	
	

	
	CLO3
	CI3.2
	1.5
	9
	
	

	
	CLO4
	CI4.2
	0.5
	3
	
	

	
	CLO5
	CI5.2
	2.5
	15
	
	

	
	CLO6
	CI6.2
	4
	24
	
	

	Tổng
	
	
	
	100
	100
	



6.3. Rubric dùng cho các hoạt động đánh giá định tính
Rubric 1. Đánh giá chuyên cần và tự học
	Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần được đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Hệ số của tiêu chí đánh giá
	Tốt 8.5–10 điểm
	Khá 6.5–8.4 điểm
	Trung bình 4.0–6.4 điểm
	Kém 0–3.9 điểm

	CI7.1
	Chuẩn bị bài, tra cứu thông tin và hoàn thành nhiệm vụ
	50%
	Chuẩn bị đầy đủ; hoàn thành 85–100% nhiệm vụ đúng hạn.
	Chuẩn bị tương đối đầy đủ; hoàn thành 65–84% nhiệm vụ.
	Chuẩn bị chưa đều; hoàn thành 40–64% nhiệm vụ.
	Thiếu chuẩn bị; hoàn thành dưới 40% nhiệm vụ.

	CI7.2
	Tự đánh giá và điều chỉnh hoạt động luyện tập
	50%
	Xác định đúng lỗi, sửa có căn cứ và điều chỉnh kế hoạch phù hợp.
	Xác định được phần lớn lỗi và có điều chỉnh.
	Nhận diện lỗi còn hạn chế; điều chỉnh chưa thường xuyên.
	Không tự đánh giá hoặc không thực hiện sửa lỗi.



Rubric 2. Kiểm tra giữa học phần
	Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần được đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Hệ số của tiêu chí đánh giá
	Tốt 8.5–10 điểm
	Khá 6.5–8.4 điểm
	Trung bình 4.0–6.4 điểm
	Kém 0–3.9 điểm

	CI1.1
	Thông tin nền và thuật ngữ
	10%
	Áp dụng đầy đủ, chính xác, phù hợp bối cảnh.
	Cơ bản chính xác, còn ít thiếu sót.
	Thiếu một số thông tin/thuật ngữ.
	Sai hoặc thiếu nghiêm trọng.

	CI2.1
	Xử lý ngôn ngữ nguồn
	15%
	Vận dụng chính xác kiến thức ngôn ngữ và sắc thái.
	Cơ bản chính xác, còn lỗi nhỏ.
	Nắm ý chính nhưng bỏ sót sắc thái.
	Hiểu sai hoặc xử lý không phù hợp.

	CI3.1
	Nghe, ghi nhớ và ghi chép
	15%
	Vận dụng đúng kỹ thuật; ghi nhận đầy đủ thông tin.
	Ghi nhận phần lớn thông tin.
	Nắm ý chính nhưng thiếu nhiều chi tiết.
	Không ghi nhận được thông tin cơ bản.

	CI4.1
	Tác phong và ứng xử phiên dịch
	10%
	Ứng xử phù hợp, đúng vai trò và chuẩn mực.
	Cơ bản phù hợp, còn lỗi nhỏ.
	Còn lúng túng, cần nhắc nhở.
	Ứng xử không phù hợp.

	CI5.1
	Phân biệt thông tin nguồn
	20%
	Phân biệt chính xác ý chính, chi tiết, số liệu, thuật ngữ.
	Đúng phần lớn, còn ít sai sót.
	Nắm ý chính nhưng thiếu nhiều chi tiết.
	Hiểu sai nội dung cơ bản.

	CI6.1
	Chuyển tải Trung – Việt
	30%
	Chuyển tải chính xác, đầy đủ, rõ ràng.
	Khá chính xác, còn lỗi nhỏ.
	Chuyển tải được ý chính nhưng thiếu/sai chi tiết.
	Sai ý nhiều hoặc không hoàn thành.


Rubric 3. Đánh giá cuối kỳ: bài thi phiên dịch tổng hợp
	Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần được đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Hệ số của tiêu chí đánh giá
	Tốt 8.5–10 điểm
	Khá 6.5–8.4 điểm
	Trung bình 4.0–6.4 điểm
	Kém 0–3.9 điểm

	CI1.2
	Xử lý bối cảnh và lựa chọn cách diễn đạt
	5%
	Áp dụng phù hợp, tự nhiên và chính xác.
	Cơ bản phù hợp, còn lỗi nhỏ.
	Còn máy móc hoặc thiếu phù hợp.
	Không phù hợp bối cảnh.

	CI2.2
	Sử dụng ngôn ngữ đích
	10%
	Vận dụng từ ngữ, cấu trúc và ngữ dụng chính xác.
	Cơ bản phù hợp, còn lỗi nhỏ.
	Nhiều lỗi nhưng vẫn hiểu được.
	Diễn đạt khó hiểu.

	CI3.2
	Quy trình và kỹ thuật phiên dịch
	15%
	Vận dụng đúng, chủ động và hiệu quả.
	Vận dụng cơ bản đúng.
	Còn lúng túng, cần hỗ trợ.
	Không vận dụng được.

	CI4.2
	Ứng xử và phối hợp trong tình huống
	5%
	Ứng xử linh hoạt, đúng vai trò.
	Cơ bản phù hợp.
	Phối hợp còn hạn chế.
	Không phối hợp được.

	CI5.2
	Xử lý và tổ chức thông tin
	25%
	Xử lý chính xác, logic, đúng trình tự.
	Khá chính xác, còn ít sai sót.
	Trình tự chưa rõ, thiếu chi tiết.
	Thông tin rời rạc hoặc sai lệch.

	CI6.2
	Chuyển tải Việt – Trung
	40%
	Chuyển tải chính xác, đầy đủ, rõ ràng và phù hợp.
	Khá chính xác, còn lỗi nhỏ.
	Chuyển tải được ý chính nhưng nhiều lỗi.
	Sai ý nhiều hoặc không hoàn thành.




VII. Giáo trình/tài liệu tham khảo 
7.1. Giáo trình/Bài giảng
秦小雅（2010）《口译理论与实践教程》，中国图书网。
Trần Thị Thanh Liêm (2010). Luyện dịch Việt - Hán, Hán - Việt. Nhà xuất bản Thời Đại.
7.2. Tài liệu tham khảo
Nguyễn Hữu Cầu (2007). Lí thuyết đối dịch Hán - Việt. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
丛国胜（2004）《越汉翻译教程》，军事谊文出版社。
赵玉兰（2002）《越汉翻译教程》，北京大学出版社。
Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Chinese Testing International Co., Ltd. Tài liệu tham khảo năng lực tiếng Trung quốc tế HSK/HSKK.
VIII. Nội dung chi tiết của học phần 
	Tuần
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp đánh giá
	Chuẩn đầu ra của học phần được đánh giá

	1
	Bài 1: Cơ sở lí luận của dịch nói
（口语翻译的理论基础）
	Thuyết giảng; minh họa; thực hành cá nhân/cặp.
	Quan sát; hỏi đáp; bài ghi âm.
	CLO3; CLO4; CLO7

	
	CĐR bài học (LLO):
LLO1.1. Trình bày khái niệm, phân loại, tiêu chuẩn và quy trình phiên dịch cơ bản. 
LLO1.2. Vận dụng quy trình phiên dịch để xử lý phát ngôn ngắn. 
	
	
	

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết: (3 tiết)
Khái niệm, phân loại, tiêu chuẩn, quy trình và vai trò của người phiên dịch.
	
	
	

	
	Nội dung bài tập/thực hành trên lớp: (2 tiết)
Phân tích tình huống; luyện phiên dịch phát ngôn ngắn.
	
	
	

	
	Nội dung tự học: (10 tiết)
Ôn lý thuyết, ghi âm bài luyện tập, chuẩn bị Bài 2.
	
	
	

	2
	Bài 2: Dịch nói con số（数字的口译）
	Thuyết giảng; luyện nghe - ghi chép; thực hành nhóm.
	Bài tập trên lớp; bài ghi âm.
	CLO3; CLO5; CLO6; CLO7

	
	CĐR bài học (LLO):
LLO2.1. Phân biệt các dạng số liệu thường gặp trong phiên dịch. 
LLO2.2. Chuyển tải chính xác số liệu giữa tiếng Trung Quốc và tiếng Việt. 
	
	
	

	1 
	Nội dung giảng dạy lý thuyết: (3 tiết)
Số nguyên, số lớn, số thập phân, phần trăm, phân số, số thứ tự, số lần và lượng từ.
	
	
	

	2 
	Nội dung bài tập/thực hành trên lớp: (2 tiết)
Nghe - ghi chép - chuyển đổi số liệu trong câu/đoạn ngắn.
	
	
	

	2 
	Nội dung tự học: (10 tiết)
Luyện nghe số, hoàn thành bài ghi âm, chuẩn bị bài 3
	
	
	

	3
	Bài 3: Dịch lời nói khách sáo（套话的口译）
	Thuyết giảng; phân tích ngữ cảnh; đóng vai.
	Bài tập tình huống; phản hồi nhóm.
	CLO1; CLO2; CLO4; CLO6; CLO7

	
	CĐR bài học (LLO):
LLO3.1. Áp dụng hiểu biết về bối cảnh để xác định cách dịch lời nói khách sáo. 
LLO3.2. Chuyển tải phù hợp lời chào, cảm ơn, chúc mừng, mời và đáp từ. 
	
	
	

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết: (3 tiết)
Phân loại, nguyên tắc và phương pháp dịch lời nói khách sáo.
	
	
	

	
	Nội dung bài tập/thực hành trên lớp: (2 tiết)
Phân tích sắc thái; đóng vai tình huống giao tiếp.
	
	
	

	
	Nội dung tự học: (10 tiết)
Xây dựng bảng mẫu câu, ghi âm bài dịch, chuẩn bị Bài 4.
	
	
	

	4
	Bài 4: Dịch các cụm từ cố định
（熟语的口译）
	Thuyết giảng; phân tích ví dụ; thực hành cá nhân/nhóm.
	Bài tập phiên dịch; nhận xét trên lớp.

	CLO2; CLO3; CLO5; CLO6; CLO7


	
	CĐR bài học (LLO):
LLO4.1. Vận dụng kiến thức ngôn ngữ để xác định ý nghĩa cụm từ cố định trong ngữ cảnh. 
LLO4.2. Chuyển tải phù hợp các cụm từ cố định thông dụng. 
	
	
	

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết: (3 tiết)
Đặc điểm, phân loại, nguyên tắc và phương pháp dịch cụm từ cố định.
	
	
	

	
	Nội dung bài tập/thực hành trên lớp: (2 tiết)
Lựa chọn tương đương; phiên dịch câu/đoạn ngắn.
	
	
	

	
	Nội dung tự học: (10 tiết)
Lập sổ tay cụm từ, ôn Bài 1-4.
	
	
	

	5
	Ôn tập và kiểm tra giữa học phần
	Ôn tập; luyện tập tổng hợp; tổ chức kiểm tra.
	Kiểm tra giữa học phần.
	CLO1; CLO2; CLO3; CLO4; CLO5; CLO6

	
	CĐR bài học (LLO):
LLO5.1. Vận dụng kiến thức và kỹ thuật đã học để xử lý nhiệm vụ phiên dịch tổng hợp. 
LLO5.2. Chuyển tải nội dung theo yêu cầu của bài kiểm tra giữa học phần. 
	
	
	

	
	Nội dung ôn tập: (2 tiết)
Hệ thống kiến thức; luyện phiên dịch tổng hợp; sửa lỗi.
	
	
	

	
	Kiểm tra giữa học phần: (3 tiết)
Phiên dịch Trung - Việt và xử lý các nội dung Bài 1-4.
	
	
	

	
	Nội dung tự học: (20 tiết)
Ôn tập và tự đánh giá sau kiểm tra.
	
	
	

	6
	Bài 6: Giáo dục đại học（大学教育）
	
	
	

	
	CĐR bài học (LLO):
LLO6.1. Áp dụng thông tin nền và thuật ngữ về giáo dục đại học trong xử lý phát ngôn. 
LLO6.2. Chuyển tải chính xác phát ngôn ngắn về giáo dục đại học.
	Thuyết giảng; hướng dẫn tra cứu; thực hành cặp/nhóm.
	Bài tập thuật ngữ; bài ghi âm.
	CLO1; CLO2; CLO3; CLO5; CLO6; CLO7

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết: (3 tiết)
Thuật ngữ, mẫu câu và thông tin nền về giáo dục đại học.
	
	
	

	
	Nội dung bài tập/thực hành trên lớp: (2 tiết)
Nghe - ghi chép - phiên dịch giới thiệu trường, ngành và chương trình đào tạo.
	
	
	

	
	Nội dung tự học: (10 tiết)
Lập bảng thuật ngữ, ghi âm bài dịch, chuẩn bị Bài 7.
	
	
	

	7
	Bài 7: Xã hội Trung Quốc（中国社会）
	Thuyết giảng; nghiên cứu tình huống; thực hành.
	Bài tập phiên dịch; phản hồi nhóm.
	CLO1; CLO2; CLO4; CLO5; CLO6; CLO7

	
	CĐR bài học (LLO):
LLO7.1. Phân biệt thông tin chính, thông tin chi tiết và yếu tố văn hóa - xã hội trong phát ngôn nguồn.
LLO7.2. Chuyển tải rõ ràng phát ngôn ngắn về xã hội Trung Quốc. 
	
	
	

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết: (3 tiết)
Thuật ngữ, mẫu câu, thông tin nền và cách xử lý yếu tố văn hóa - xã hội.
	
	
	

	
	Nội dung bài tập/thực hành trên lớp: (2 tiết)
Xác định ý chính; phiên dịch đoạn phát biểu, phỏng vấn ngắn.
	
	
	

	
	Nội dung tự học: (10 tiết)
Cập nhật thông tin nền, ghi âm bài dịch, chuẩn bị Bài 9.
	
	
	

	8
	Bài 9: Kinh tế Trung Quốc（中国经济）
	Thuyết giảng; luyện ghi chép; thực hành cá nhân/nhóm.
	Bài tập ghi âm; nhận xét trực tiếp.
	CLO1; CLO2; CLO3; CLO5; CLO6; CLO7

	
	CĐR bài học (LLO):
LLO8.1. Phân biệt và xử lý thuật ngữ, số liệu, quan hệ logic trong phát ngôn kinh tế. 
LLO8.2. Chuyển tải chính xác phát ngôn ngắn có thông tin kinh tế và số liệu. 
	
	
	

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết: (3 tiết)
Thuật ngữ, mẫu câu kinh tế; cách xử lý số liệu và quan hệ logic.
	
	
	

	
	Nội dung bài tập/thực hành trên lớp: (2 tiết)
Ghi chép nhanh; phiên dịch thông tin kinh tế, thương mại cơ bản.
	
	
	

	
	Nội dung tự học: (10 tiết)
Lập sổ tay thuật ngữ, ghi âm bài dịch, chuẩn bị Bài 13.
	
	
	

	9
	Bài 13: Văn hóa truyền thống Trung Quốc（中国传统文化）
	Thuyết giảng; phân tích văn hóa; đóng vai.
	Bài tập phiên dịch; đánh giá đồng đẳng.
	CLO1; CLO2; CLO3; CLO4; CLO5; CLO6; CLO7

	
	CĐR bài học (LLO):
LLO9.1. Áp dụng hiểu biết về bối cảnh văn hóa để xác định cách diễn giải phù hợp. 
LLO9.2. Chuyển tải rõ ràng nội dung giới thiệu về phong tục, lễ hội và di sản. 
	
	
	

	
	Nội dung giảng dạy lý thuyết: (3 tiết)
Thuật ngữ văn hóa, phong tục, lễ hội, di sản; phương pháp diễn giải yếu tố văn hóa.
	
	
	

	
	Nội dung bài tập/thực hành trên lớp: (2 tiết)
Phân tích khái niệm; phiên dịch giới thiệu văn hóa.
	
	
	

	
	Nội dung tự học: (15 tiết)
Hoàn thiện bài ghi âm và ôn tập toàn bộ học phần.
	
	
	




IX. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy và học học phần
Phòng học có bảng, máy tính, máy chiếu, hệ thống âm thanh, kết nối Internet phục vụ nghe, ghi âm, trình chiếu và thực hành phiên dịch.
Sinh viên có giáo trình chính, vở ghi, tai nghe/micro hoặc thiết bị ghi âm, từ điển giấy/điện tử và thiết bị truy cập tài liệu theo yêu cầu.
Hệ thống VNUA-LMS/nhóm lớp trực tuyến được sử dụng để giao bài, nhận bài ghi âm, phản hồi và lưu trữ sản phẩm học tập.
Các hoạt động kiểm tra, đánh giá được thực hiện theo đúng kế hoạch, thang điểm, rubric và quy định của Học viện.
Sinh viên phải tuân thủ đạo đức học thuật, bảo mật thông tin, tôn trọng bản quyền tài liệu và chịu trách nhiệm về sản phẩm phiên dịch của mình.
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